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Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo là cần thiết, tuy nhiên hình thức và mức độ áp dụng còn tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế tại cơ sở đào tạo và nhu cầu của người học. Đào tạo trực tuyến (E-learning) ra đời đã đánh dấu bước ngoặt mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu đã khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến tại Đại học Duy Tân, từ đó đưa ra các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cũng như mở rộng như cầu của người học.
1. Giới thiệu
Với nhu cầu học tập ngày càng đa dạng thì học tập trực tuyến (e-Learning) là lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng, cả tổ chức lẫn cá nhân.  Tốc độ phát triển của e-Learning trên thế giới rát nhanh, với quan niệm e-Learning là một hệ thống thông tin bao gồm các thành phần như: người học, người hướng dẫn, nội dung đào tạo, công nghệ thông tin, thiết kế và môi trường tương ứng…

Sự phát triển của nền sản xuất thông minh dựa trên nền tảng Internet của Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 đang làm cho những kiến thức mà Đại học truyền thống đang dạy có thể không phù hợp trong tương lai. Do đó sinh viên tốt nghiệp đại học truyền thống có thể không thích ứng kịp với sự phát triển công nghệ 4.0, với yêu cầu của doanh nghiệp (DN) khiến nhiều DN phải tự tổ chức đào tạo lại, thậm chí đào tạo mới. CMCN 4.0 đang làm giãn rộng khoảng cách giữa việc đào tạo của các trường Đại học và những gì xã hội thực sự cần. 

Chương trình đào tạo từ xa hoặc trực tuyến (e-learning) với những tính năng, tiện ích vượt trội đã trở thành lựa chọn tốt nhất cho người học, thúc đẩy sự cởi mở của nền giáo dục, giảm thiểu các rào cản về thời gian, địa điểm, hoàn cảnh kinh tế, tuổi tác và trình độ. Hình thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt này khẳng định các quan niệm học tập suốt đời và giáo dục cho mọi người. Hình thức giáo dục này đã và đang có những đóng góp đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều thành phần. Tuy nhiên, việc thiết kế những chương trình đào tạo còn nhiều bất cập và có thể chưa đáp ứng được hết nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng về học tập từ xa cũng như e-learning.

Năm 2008, Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức cho phép Đại học Duy Tân đào tạo các chương trình Trực tuyến. Theo đó, Đại học Duy Tân là 1 trong 14 trường đại học trên cả nước và là 1 trong 2 trường đại học ngoài công lập được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép mở chương trình đào tạo hệ Cử nhân (Đại học) Trực tuyến. Hệ Cử nhân (Đại học) Trực tuyến tại Đại học Duy Tân đang áp dụng mô hình tiên tiến của hệ thống giáo dục trực tuyến đang rất thịnh hành tại các đại học Hoa Kỳ, gắn kết doanh nghiệp với đào tạo và ứng dụng eLearning trên cơ cở hạ tầng công nghệ hiện đại do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Duy Tân phát triển.
Nhận thấy rằng, việc xác định nhu cầu cũng như các nhân tố tác động đến cầu học trực tuyến là hết sức cấp thiết, chính vì vậy, “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến của học viên đang học tại Đại học Duy Tân” nhằm xác định nhu cầu cơ bản của người lao động về học tập trực tuyến, cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập, từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng ngày càng toàn diện và chất lượng về nhu cầu học tập trực tuyến của người lao động.
2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

2.1 Mô hình nghiên cứu

Thông qua lược khảo một số nghiên cứu cho thấy, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến tại Đại học Duy Tân. Trong nghiên cứu này, các yếu tố trên được đưa vào mô hình phân tích để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến tại Đại học Duy Tân. Để đánh giá các yếu tố các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến tại Đại học Duy Tân, nhóm nghiên cứu đã lập ra gồm 25 biến phân thành 5 nhóm và từng biến được đo lường  bằng  phân tích  nhân tố.
(1) Công nghệ thông tin  (CN1 – CN5): 


5 biến 
(2) Cơ hội việc làm (NT1 – NT5): 



5 biến
(3) Tính linh hoạt của hình thức đào tạo (LH1 – LH5): 
5 biến
(4) Chất lượng đào tạo (CL1 – CL5): 



5 biến
(5) Chi phí học tập (CP1 – CP5): 



5 biến
Và biến phụ thuộc: Nhu cầu học tập trực tuyến (NC1 – NC5): 3 biến

NC = β1.CN + β2.VL + β3.LH + β4.CL + β5.HP

Trong đó: NC: là nhu cầu học tập trực tuyến tại trường; CN: Công nghệ thông tin; VL: Cơ hội việc làm; LH: Tính linh hoạt của hình thức đào tạo; CL: Chất lượng đào tạo; CP: Chi phí học tập.
2.2 Phương pháp nghiên cứu

Do mô hình nghiên cứu ban đầu được điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng người học được khảo sát nên nghiên cứu định tính được thực hiện bằng cách phỏng vấn sâu (qua email và thảo luận trực tiếp) các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu elearning để xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến nói chung và tại ĐH Duy Tân nói riêng


Thiết kế nghiên cứu định tính, dựa trên các mô hình nghiên cứu và tham khảo ý kiến của đội ngũ chuyên gia, thang đo nhu cầu học tập trực tuyến , để nghiên cứu gồm 25 biến quan sát đo lường 5 thành phần.
Trong giai đoạn này, nghiên cứu tiến hành thu thấp dữ liệu sơ cấp thông qua bảng câu hỏi đã xây dựng trong giai đoạn trước. Dữ liệu thu thập sẽ được xử lý thông qua phần mềm SPSS.

Số liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp đối tượng khảo sát bằng bảng câu hỏi cấu trúc được soạn sẵn thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Chỉnh sửa từ kết quả nghiên cứu định tính, nghiên cứu này sẽ khảo sát trực tiếp người học tại ĐH Duy Tân. Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành ngay khi bảng câu hỏi được xây dựng.

Nghiên cứu đã sử dụng nhiều công cụ để phân tích dữ liệu:

· Thống kê mô tả các yếu tố, tần số và tỉ lệ phần trăm thông tin mẫu

· Kiểm định thang đo bằng hệ số  tin cậy Cronback Alpha và loại bỏ các biến có hệ số tương quan giữa biến và tổng (Nunnally và Bernstein 1994).

· Sử dụng phân tích nhân tố khám phá (EFA) loại bỏ các biến có thông số (<.050) bằng cách kiểm tra các hệ số tải nhân tố (Factor loading) và phương sai trích được.

· Kiểm tra độ thích hợp của mô hình, xây dựng phương trình hội quy bội, kiểm định bằng T-test và ANOVA.β

- Nghiên cứu này nhóm tác giả chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện, phát trực tiếp cho người được chọn khảo sát. Số phiếu phát ra là 220 phiếu, thu về 200 phiếu (tỷ lệ đạt 91%), loại bỏ 20 phiếu không hợp lệ. Số phiếu còn lại sau khi loại bỏ phần khảo sát sơ bộ là 200 phiếu. Trước khi tiến hành khảo sát định lượng, tác giả tiến hành khảo sát định tính thông qua thảo luận nhóm khoảng 10 chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu elearning theo nội dung chuẩn bị trước.

3 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1 Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Sau kiểm định Cronbach’Alpha, ta có Bảng thống kê kết quả tổng hợp lần kiểm định cuối cùng của từng nhóm biến như sau:
Bảng 1: Thống kê kết quả tổng hợp sau kiểm định Cronbach’Alpha

	STT
	Nhân tố
	Biến quan sát ban đầu
	Biến quan sát còn lại
	Cronbach’s Alpha

	1
	Công nghệ thông tin (CN)
	5
	5
	0.745

	2
	Cơ hội việc làm (VL)
	5
	5
	0.766

	3
	Tính linh hoạt (LH)
	5
	5
	0.821

	4
	Chất lượng đào tạo
	5
	5
	0.715

	5
	Chi phí học tập (CP)
	5
	5
	0.779

	5
	Nhu cầu học tập (NC)
	3
	3
	0.679


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS của nghiên cứu)

3.2 Phân tích các nhân tố

Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật được sử dụng để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất hữu ích trong việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau.

Thang đo trong nghiên cứu gồm có 25 biến quan sát và sau khi kiểm tra mức độ tin cậy bằng phương pháp Cronbach Alpha. Để khẳng định mức độ phù hợp của thang đo với 25 biến quan sát, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Kiểm định KMO và Bartlett's Test: Chỉ số KMO được dùng để phân tích sự thích hợp của các nhân tố. KMO là một chỉ tiêu để xem xét sự thích hợp của EFA. Nếu 0.5 ≤KMO ≤1 thì phân tích nhân tố là thích hợp

	Bảng 2: KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.756

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	3548.166

	
	df
	300

	
	Sig.
	.000


Hệ số KMO and Bartlett’s Test = 0.756>0.5 phân tích EFA có ý nghĩa. Từ 25 biến quan sát trích được 5 nhân tố với phương sai trích 78,976% > 50%, trị số Eigenvalue = 1.098>1. Các hệ số Factor loading đều lớn hơn 0.5.

Sau khi sử dụng phép xoay Varimax, kết quả phân nhóm các yếu tố có được trong bảng 3:

	Bảng 3: Rotated Component Matrixa

	
	Component

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	LH4
	.800
	
	
	
	
	
	
	

	LH5
	.762
	
	
	
	
	
	
	

	CP2
	.759
	
	
	
	
	
	
	

	CP1
	.739
	
	
	
	
	
	
	

	VL4
	.602
	
	
	
	
	
	
	

	VL1
	
	.725
	
	
	
	
	
	

	CN2
	
	.663
	
	
	
	
	
	

	LH1
	
	.595
	
	
	
	
	
	

	CN5
	
	.561
	
	
	
	
	
	

	CL5
	
	.518
	
	
	
	
	
	

	CN3
	
	
	.809
	
	
	
	
	

	CN4
	
	
	.728
	
	
	
	
	

	VL5
	
	
	.688
	
	
	
	
	

	VL3
	
	
	
	.868
	
	
	
	

	LH3
	
	
	
	.675
	
	
	
	

	CN1
	
	
	
	.632
	
	
	
	

	CL2
	
	
	
	
	.819
	
	
	

	CP4
	
	
	
	
	.697
	
	
	

	LH2
	
	
	
	
	
	.841
	
	

	VL2
	
	
	
	
	
	.726
	
	

	CL3
	
	
	
	
	
	
	.887
	

	CP5
	
	
	
	
	
	
	.855
	

	CL1
	
	
	
	
	
	
	
	.816

	CP3
	
	
	
	
	
	
	
	.692

	CL4
	
	
	
	
	
	
	
	.605


Phân tích nhân tố với các nhóm biến phụ thuộc:
	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.647

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	80.882

	
	df
	3

	
	Sig.
	.000


Hệ số KMO của ứng dụng = 0.647>0.5 nên kết quả phân tích này có ý nghĩa. 

3.3 Mô hình hồi quy tuyến tính

Kết quả kiểm định hệ số tương quan r như sau: Cụ thể là: Nhu cầu học tập trực tuyến tại DTU có tương quan chặt chẽ với các nhân tố: Công nghệ thông tin (CN), Cơ hội việc làm (VL), Tính linh hoạt của hình thức đào tạo (LH), Chất lượng đào tạo (CL) và Chi phí học tập (CP).
Kiểm định giả thuyết mô hình hồi qui giữa 5 thành phần là biến độc lập (i) Công nghệ thông tin; (ii) Cơ hội việc làm; (iii) Tính linh hoạt; (iv) Chất lượng đào tạo; (v) Chi phí đào tạo và (vi) Nhu cầu học tập trực tuyến  (ký hiệu NC) là biến phụ thuộc vào 5 thành phần trên. 

Bảng 4: Kết quả phân tích ANOVAa
	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	42.126
	5
	8.425
	89.444
	.000b

	
	Residual
	18.274
	194
	.094
	
	

	
	Total
	60.399
	199
	
	
	


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS của nghiên cứu)

Giá trị sig của phân tích ANOVA về sự phù hợp của mô hình hồi quy bằng 0.000 < 0.05, ta bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là có mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.

Thống kê giá trị F = 89.444 được dùng để kiểm định giả thiết H0, ở đây ta thấy mối quan hệ tuyến tính là rất có ý nghĩa với p_value < 0,05. Như vậy, các biến độc lập trong mô hình có quan hệ đối với biến phụ thuộc Nhu cầu học tập, sự tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với mức tin cậy 99%.

Bảng 5: Hệ số phù hợp của mô hình
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.835a
	.697
	.690
	.307
	1.564


(Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm SPSS của nghiên cứu)

Qua bảng trên ta thấy: R2 = 0.697, R2 hiệu chỉnh = 0.690. R2 > R2 hiệu chỉnh, nên nó dùng để đánh giá độ phù hợp của mô hình sẽ an toàn hơn vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình. R2 hiệu chỉnh là 0.69 nghĩa là 69% sự biến thiên của biến phụ thuộc là Nhu cầu học tập được giải thích bởi biến thiên của 5 biến độc lập.

Phương trình hồi quy tuyến tính đa biến của nghiên cứu này có dạng:

Hồi quy chưa chuẩn hóa sẽ là:

NC = 0.046 + 0.626VL + 0.035LH + 0.259CL + 0.108CP + e.

Hồi quy đã chuẩn hóa sẽ là:

NC* = 0.654VL + 0.038LH* + 0.266CL* + 0.109CP*

Kết quả phân tích các hệ số hồi qui trong mô hình cho thấy, mức ý nghĩa của các thành phần Sig.=0,000 (nhỏ hơn 0,01), riêng biến CN bị loại vì thành phần Sig. không phù hợp. Do đó, các biến độc lập còn lại đều có tác động đến Nhu cầu học tập trực tuyến. Tất cả các thành phần đều có ý nghĩa trong mô hình và tác động cùng chiều đến Nhu cầu học tập, do các hệ số hồi qui đều mang dấu dương.

Tổng hợp kết quả kiểm định mô hình hồi qui với 4 biến độc lập và 1 biến phụ: Mô hình cho còn 4 biến độc lập ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ thỏa mãn của người sử dụng ở độ tin cậy 70%. Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết được minh họa qua hình sau.

4. Kết luận

Kết quả nghiên cứu còn lại 4 nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến việc đào tạo trực tuyến tại Đại học Duy Tân, bao gồm: cơ hội việc làm, tính linh họat của hình thức đào tạo, chất lượng đào tạo, chi phí học tập. Thông qua kết quả khảo sát điều tra ta thấy sự tác động lần lượt của các nhân tố đến việc đào tạo trực tuyến tại Đại học Duy Tân.

Sau khi đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tập trực tuyến tại ĐH Duy Tân, đã rút ra được các nhân tố ảnh hưởng cơ bản, từ đó phát triển các nhân tố này để góp phần mở rộng nhu cầu học tập trực tuyến tại DTU nói riêng và trên cả nước nói chung:

Về công nghệ: Đầu tư phát triển của công nghệ, việc xây dựng môi trường học tập trực tuyến hiện đại, xây dựng các nội dung giảng dạy trực tuyến được phát triển theo hướng ngày càng tiếp cận gần hơn với người học. Người học có thể khai thác nội dung học tập trực tuyến từ thiết bị di động, hay học tập trong mô hình trường đại học ảo…

Cần tăng cường đội ngũ quản trị E-learning về số lượng và chất lượng, đặc biệt cần bồi dưỡng trình độ cho quản trị viên để không những vận hành tốt, xử lý kịp thời mỗi khi xảy ra sự cố mà còn phải có những chiến lược lâu dài nhằm phát triển, mở rộng quy mô, phạm vi ứng dụng của hệ thống E-learning trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.
E-learning cùng với hình thức học liệu rất hay đó là học liệu điện tử (bao gồm: Sách điện tử -EBook; Bài giảng điện tử; Bộ câu hỏi ôn tập và phần kiểm tra đánh giá quá trình tự học của sinh viên) do chính những giảng viên xây dựng, được tích hợp trên môi trường công nghệ internet đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Trước đây khi học không chính quy truyền thống thì người dạy buộc lòng phải co gọn lại vì thời lượng ít, bây giờ người thầy vô tư thực hiện bằng thời gian thực. 

Đối với thế hệ trẻ ngày nay, những thiết bị thông minh như điện thoại di động gần như là vật bất ly thân, do đó, nhiều công ty cũng như người dạy xem xét việc đưa bài giảng lên nền tảng có thể kích hoạt trên di động là cách hiệu quả nhất để đào tạo họ trong xu hướng giáo dục trực tuyến như hiện nay. Để đảm bảo sự linh hoạt trong việc sử dụng và khả năng tiếp cận của thiết bị, nhiều người dạy cần có những yếu tố về mặt công nghệ để thiết kế sản phẩm thân thiện với thiết bị di động. Và cũng với những nền tảng công nghệ, nhiều hình thức học tập hơn để thu hút học viên sẽ được mở ra trong tương lai bên cạnh video, flashcard, Slides,..

Ngoài ra, nền tảng công nghệ sẽ tối ưu sự cá nhân hóa cho học viên, họ được tương tác “một – một” với người dạy, được quản lý và đánh giá chính xác, chặt chẽ, minh bạch về kết quả học tập. Họ được trao đổi và giải đáp trực tiếp, nhanh chóng trong không gian thoải mái hơn so với trao đổi trực tiếp. Hơn nữa, học viên cũng có thể thông qua hệ thống học trực tuyến nhận xét và đánh giá chất lượng bài giảng cũng như tiện ích ứng dụng. Còn đối với người dạy học, nền tảng công nghệ cũng giúp họ theo dõi hành vi người học, biết được học viên đang quan tâm đến khóa học nào trong trường, nội dung nào trong khóa học của bạn, tỉ lệ % hoàn thiện bài giảng/khóa học để từ đó có thể tạo ra các khóa học ngày càng hấp dẫn và sát hơn với nhu cầu đến từ học viên.

Tận dụng tối đa tính linh hoạt của hình thức đào tạo. Trong việc thanh toán chi phí học tập, từ khi đăng ký đến khi hoàn tất học, người học có thể thực hiện trên nền tảng công nghệ và sử dụng các phương thức thanh toán điện tử tích hợp và điều đó cũng tiện hơn cho người dạy tổng hợp và quản lý nguồn doanh thu. Hay như tiện ích bảo mật giúp bảo vệ thông tin của người dùng khỏi tin tặc khiến họ an tâm hơn khi tham gia giáo dục trực tuyến.

Về kỹ thuật: Nhà nước và các trường đại học cần đầu tư cơ sở kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của CMCN 4.0 như: đường truyền Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, máy tính, mạng nội bộ, phần mềm trí tuệ nhân tạo, phần mềm phục vụ E-learning, website, thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến, phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hoá, hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, thiết bị dạy học thuật và các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế. Hướng dẫn Online hóa nhà trường học bao gồm cả Online về dạy học và Online về quản lý, điều hành tác nghiệp và hỗ trợ giảng viên, sinh viên.

Về cơ chế, chính sách: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về E-learning phù hợp với thực tiễn đối vởi đội ngũ giáo viên, sinh viên, trường đại học, người lao động, doanh nghiệp tham gia đào tạo; hoàn thiện các cơ chế chính sách về phân bổ và sử dụng tài chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cần hoàn thiện văn bản quản lý, hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống E-learning; các buổi tập huấn cụ thể cho từng loại đối tượng: cán bộ quản lý giáo dục, quản trị hệ thống, giảng viên, sinh viên để hiểu rõ về hệ thống E-learning. Đổi mới cơ chế, chính sách đối với trường đại học. Tăng cường tình tự chủ trong hoạt động đào tạo và quản trị nhà trường nhằm tạo sự linh hoạt thích ứng với xu thế CMCN 4.0. Bộ GD&ĐT, các trường đại học cần xác định E-learning là một chiến lược quan trọng trong giáo dục hướng tới xã hội học tập. cần triển khai, tuyên truyền, nhân rộng E-learning không chỉ trong ngành giáo dục mà còn với toàn xã hội

Về gắn kết nhà trường và doanh nghiệp: Xây dựng quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học với doanh nghiệp; đồng thời cần đẩy mạnh việc hình thành các cơ sở đào tạo trong doanh nghiệp để chia sẻ các nguồn lực chung: cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực, quan trọng hơn là rủt ngắn thời gian chuyển giao từ kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống.

Tài liệu tham khảo
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